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           MÔN: TIẾNG VIỆT 

Thời gian: 30 phút 

Điểm GV chấm Nhận xét của giáo viên 

 

  

 

 

…………………………………………………………

………………………………………………………… 

A. KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm) 

I. Đọc thành tiếng:…………/3 điểm 

Giáo viên cho học sinh bốc thăm đọc một đoạn thơ hoặc văn trong các bài tập đọc đã học từ tuần 

28 đến tuần 31 rồi trả lời một câu hỏi về nội dung đoạn vừa đọc. 

II. Đọc hiểu: Đọc thầm và làm bài tập:………/7 điểm .Thời gian 30 phút 

                                              MÙA HÈ QUÊ EM  

       Mỗi khi hè về, em lại háo hức được về quê thăm ông bà. 

Quê em nằm bên dòng sông nhỏ hiền hòa, nước trong veo, soi 

bóng những hàng tre xanh mát. 

       Buổi sáng mùa hè, ánh nắng nhẹ nhàng len qua từng kẽ 

lá. Những chú chim ríu rít hót vang như chào đón một ngày 

mới. Trên cánh đồng, lúa đang thì con gái xanh mơn mởn, trải 

dài như một tấm thảm khổng lồ. 

       Buổi trưa, nắng lên cao, cả làng như chìm vào giấc ngủ 

yên bình. Em thường ngồi dưới gốc cây xoài, nghe tiếng ve 

kêu râm ran và thưởng thức những trái xoài chín ngọt lịm. 

       Chiều xuống, em cùng các bạn ra sông tắm mát. Dòng 

nước mát lạnh xua tan cái nóng oi ả của mùa hè. Tiếng cười 

nói vang cả một góc trời. 

       Mùa hè quê em giản dị mà thân thương, để lại trong em 

biết bao kỉ niệm đẹp.Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc 

làm theo yêu cầu: 

Câu 1: Bạn nhỏ cảm thấy thế nào khi được về quê vào mùa hè?(0,5 điểm) 

A. Buồn chán 

B. Háo hức, vui vẻ 

C. Sợ hãi 

D. Bình thường 

Câu 2. Buổi sáng mùa hè ở quê có đặc điểm gì?( 0,5 điểm) 

A. Nắng gắt, oi bức 
C. Ánh nắng nhẹ, chim hót 

    B. Trời mưa to D. Gió lạnh 

Câu 3. Cánh đồng lúa được miêu tả như thế nào? (0,5 điểm) 

   A. Khô cằn 
C. Xanh mơn mởn như tấm thảm 

   B. Vàng úa D. Ít cây 



 

Câu 4. Bạn nhỏ làm gì vào buổi trưa? (0,5 điểm) 

A. Đi học C. Ra sông tắm 

B. Ngồi dưới gốc xoài, nghe ve, ăn xoài D. Đi chợ 

 

Câu 5. Buổi chiều, bạn nhỏ làm gì? (0,5 điểm) 

A. Ngủ C. Ra sông tắm cùng bạn 

 B. Học bài D. Xem tivi 

 

Câu 6. Tình cảm của bạn nhỏ với quê hương như thế nào? (0,5 điểm) 

A. Không thích C. Yêu mến, gắn bó 

 B. Bình thường D. Sợ hãi 

 

Câu 7. Nội dung chính của bài đọc muốn gửi gắm điều gì? ( 1 điểm) 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

Câu 8.  Viết thêm bộ phận trạng ngữ thích hợp vào chỗ chấm (…) để hoàn chỉnh câu sau: 

 ( 0,5 điểm) 

…..………………………….., em cùng các bạn ra sông tắm mát. 

Câu 9 . Gạch chân và ghi rõ bộ phận trạng ngữ (TN), chủ ngữ (CN), vị ngữ (VN) trong câu 

sau: ( 0,5 điểm) 

Buổi sáng mùa hè, những chú chim ríu rít hót vang 

.……………………………………………………………………………………………………… 

Câu 10. Viết lại  và điền dấu ngoặc kép vào vị trí thích hợp trong câu sau (1 điểm) 

Bài thơ Quê hương được nhiều bạn nhỏ yêu thích. 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

Câu 11: Viết một câu có trạng ngữ chỉ phương tiện, gạch chân dưới trạng ngữ chỉ phương 

tiện trong câu. ( 1 điểm) 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 



B. KIỂM TRA VIẾT ( 10 điểm): Thời gian 40 phút 

Tập làm văn: Chọn một trong các đề bài sau; 

Đề 1: Viết bài văn miêu tả một cây mà em thích nhất. 

Đề 2: Viết bài văn miêu tả một cây hoa ở trường (hoặc ở nhà) em thích nhất 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ ĐÌNH 2 

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4 

CUỐI HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2025-2026 

A. KIỂM TRA ĐỌC 10 điểm) 

I. Đọc thành tiếng ( 3 điểm) 

- Đọc đúng, rõ ràng, tốc độ đọc khoảng 80 tiếng/ phút: 2 điểm. 

- Đọc diễn cảm: 0,5 điểm 

- Trả lời câu hỏi đúng, rõ ràng: 0,5 điểm  

II. Đọc hiểu– Luyện từ và câu (7điểm)  

Câu 1 

0,5 điểm 

Câu 2 

0,5 điểm 

Câu 3 

0,5 điểm 

Câu 4 

0,5 điểm 

Câu 5 

0,5 điểm 

Câu 6 

0,5 điểm 

B C C B C C 

Câu 7. (1 đ) Nội dung chính của bài đọc muốn gửi gắm điều gì?  

Nội dung: Ca ngợi vẻ đẹp giản dị, yên bình của mùa hè quê hương và tình cảm yêu mến quê 

hương. 

Lưu ý : HS có thể tự trả lời theo ý hiểu, có ý đúng vẫn cho điểm 

Câu 8.  Viết thêm bộ phận trạng ngữ thích hợp vào chỗ chấm (…) để hoàn chỉnh câu sau: ( 

0,5 điểm) 

Ví dụ: Buổi chiều, / Chiều xuống, em cùng các bạn ra sông tắm mát. 

Câu 9 . Gạch chân và ghi rõ bộ phận trạng ngữ (TN), chủ ngữ (CN), vị ngữ (VN) trong câu 

sau: ( 0,5 điểm) 

Buổi sáng mùa hè, những chú chim/ ríu rít hót vang 

……TN……………………CN…………VN……………………………………………… 

Câu 10. Viết lại  và điền dấu ngoặc kép vào vị trí thích hợp trong câu sau (1 điểm) 

Bài thơ “Quê hương” được nhiều bạn nhỏ yêu thích. 

Câu 11: Viết một câu có trạng ngữ chỉ phương tiện, gạch chân dưới trạng ngữ chỉ phương 

tiện trong câu. ( 1 điểm) 

HS TỰ VIẾT  

 

 



B. KIỂM TRA VIẾT ( 10 điểm): Thời gian 40 phút 

- Trình bày dưới dạng một bài văn ngắn, câu văn viết đủ ý, trình bày bài sạch đẹp, bố cục đầy đủ, 

rõ ràng (mở bài, thân bài, kết bài): 6 điểm. 

- Bài viết đầy đủ ý, bố cục rõ ràng, có sáng tạo(Mở bài gián tiếp, kết bài mở rộng, câu văn có hình 

ảnh…….,..): 8 điểm 

- Bài văn không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đúng yêu cầu của bài văn : 2 điểm.  

- Bài văn chữ xấu, sai chính tả, gạch xoá, trình bày bẩn,…..trừ 2 điểm chính tả. 

- Tùy từng mức độ bài viết trừ dần điểm nếu bài viết không đủ ý,  không đúng nội dung yêu cầu. 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HKII-TIẾNG VIỆT-KHỐI 4 

NĂM HỌC 2025-2026 

 

Mạch kiến thức 

Thứ tự 

câu 

 

Mức 1 

 

Mức 2 

 

Mức 3 

 

Tổng 

TN TL TN TL TN TL TN TL 

Đọc hiểu văn bản Câu 1 0,5      0,5  

Đọc hiểu văn bản Câu 2 0,5      0,5  

Đọc hiểu văn bản Câu 3 0,5      0,5  

Đọc hiểu văn bản Câu 4   0,5    0,5  

Đọc hiểu văn bản Câu 5   0,5    0,5  

Đọc hiểu văn bản  Câu 6     0,5  0,5  

Nêu nội dung bài 

đọc  

Câu 7      1  1 

Trạng ngữ   Câu 8    1    1 

Đặt câu có Trạng 

ngữ    

Câu 9      1  1 

Đặt câu Chủ ngữ, 

Vị ngữ    

Câu 10      1  1 

 

Tổng 

 

 

 

3 câu 

 

3 câu 

 

4 câu 

 

3 đ 

 

4  đ 

 



 


